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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần: MĨ THUẬT NÂNG CAO VÀ PP PHÁT TRIỂN NĂNG KHIẾU MĨ THUẬT CHO TRẺ MẦM NON 2
Tên tiếng Anh: 	
Mã học phần:	[.....]
[1] Học phần thuộc khối kiến thức:
	Kiến thức giáo dục đại cương
	Kiến thức chuyên nghiệp

	
	Cơ sở của ngành
	Chuyên ngành
	Bổ trợ và nâng cao 
(tự chọn)

	
	
	
	X



[2] Đối tượng sinh viên: (trình độ/ngành/năm học)
· Trình độ:	Cao đẳng  	
· Ngành học:	Giáo dục Mầm non			
· Năm học: 	3
[3] Số tín chỉ:	2
Phân bổ thời gian:
	Phân bổ
	Số tiết

	· Giờ lên lớp:
	30

	Lý thuyết (15 tiết/1 tín chỉ)
	10

	Thảo luận trên lớp (30  tiết/1 tín chỉ)
	10 (20)

	· Giờ tự học (45 giờ/1 tín chỉ)
	10

	Hoạt động theo nhóm
	4 (12)

	Cá nhân
	6 (18)


[4] Yêu cầu của học phần về phòng học, trang thiết bị cần thiết để giảng dạy:
· Phòng học:		Phòng học lý thuyết/ thực hành
· Phòng thi: 		Phòng thi lý thuyết/ thực hành
· Tổ chức thi:	Phòng Đào tạo tổ chức 	Khoa tổ chức 
· Trang thiết bị cần thiết:	Máy chiếu + bảng, phấn/ bút
· Yêu cầu đặc biệt khác: sinh viên chuẩn bị đủ đồ dùng và nguyên vật liệu
[5] Các học phần liên quan (nếu có):
      +     Học phần tiên quyết: Mĩ thuật, Mĩ thuật nâng cao và Phát triển năng khiếu cho trẻ mầm non 1, Các học phần chuyên ngành giáo dục mầm non.
+    Học phần song hành:
+    Học phần kế tiếp: Mĩ thuật nâng cao và Phát triển năng khiếu cho trẻ mầm non 3
2. Thông tin về đơn vị phụ trách chuyên môn, giảng viên giảng dạy:
[1] Khoa/Phòng:	Giáo dục mầm non
Tổ bộ môn:	
[2] Giảng viên biên soạn đề cương và phụ trách giảng dạy:
· Họ và tên: Phạm Thị Nguyên Chi
· Học hàm - Học vị: 	Thạc sĩ
· Địa chỉ cơ quan: 	182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
· Điện thoại liên hệ: 	0903122480	
· Hộp thư điện tử (emai): chiphamthinguyen@ncehcm.edu.vn
· Họ và tên: Pham Thảo Thùy Trân
· Học hàm - Học vị: Thạc sĩ
· Địa chỉ cơ quan:      182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
· Điện thoại liên hệ:   0908024616
· Hộp thư điện tử (emai): tranphamthaothuy@ncehcm.edu.vn
3. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Học phần “Mĩ thuật nâng cao và phương pháp phát triển năng khiếu mĩ thuật cho trẻ mầm non 2” cung cấp cho sinh viên những kiến thức cụ thể hơn về các loại đồ dùng đồ chơi dành cho trẻ mầm non, các loại vật liệu và cách làm một số đồ dùng đồ chơi. Từ đó, sinh viên vận dụng các kiến thức mĩ thuật, sưu tầm, lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu để tạo ra các loại đồ dùng đồ chơi phù hợp với các hoạt động ở trường mầm non và phù hợp với trẻ ở các độ tuổi.
4. Mục tiêu và kết quả dự kiến của học phần
Mục tiêu của học phần: 
Kiến thức: 
- Trình bày được các tiêu chí cơ bản để sưu tầm, lựa chọn và bảo quản các nguyên vật liệu (NVL) trong trường mầm non (MN).
- Trình bày được vai trò của đồ dùng dạy học (ĐDDH), đồ chơi (ĐC) trong các hoạt động của trẻ ở trường MN.
- Phân tích được mối liên hệ giữa ĐDDH và ĐC cho trẻ MN.
Kĩ năng: 
- Vận dụng các nguyên tắc, kiến thức về mĩ thuật, các học phần chuyên ngành giáo dục MN để làm một số ĐDDH, ĐC cho trẻ MN phù hợp với chủ đề, nội dung, nhu cầu sử dụng của cô và trẻ.
- Sưu tầm, lựa chọn đa dạng các NVL để làm một số ĐDDH, ĐC cho trẻ MN.
- Trình bày được ý tưởng và bảo vệ ý tưởng của mình.
- Thực hiện được một số loại ĐDDH, ĐC từ nhiều NVL và cách làm khác nhau.
- Đánh giá và tự đánh giá sản phẩm của bản thân, nhóm mình và nhóm bạn.
- Sử dụng sản phẩm làm được vào các hoạt động giáo dục trẻ MN đa dạng, phong phú và phù hợp với khả năng của trẻ từng độ tuổi.
Thái độ: 
- Tích cực trong xây dựng ý tưởng và thực hành làm ĐDDH, ĐC.
- Yêu nghề, tự tin, sáng tạo và có trách nhiệm với công việc được giao. 
- Rèn luyện tính kiên trì, chịu khó, tỉ mỉ và khéo léo.
- Giữ gìn vệ sinh lớp học.
5. Giáo trình và tư liệu: (Ghi rõ tên sách/giáo trình, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản)
Tài liệu tham khảo chính: Nguồn: Thư viện trường CĐSPTW TP.HCM
 -  Đàm Thị Xuyến (2000), Hướng dẫn làm đồ chơi cho trẻ mầm non, TP HCM (Lưu hành nội bộ).
Tài liệu tham khảo phụ:
- Đàm Thị Xuyến (2003), Hướng dẫn làm đồ chơi từ vật liệu thông thường, TP. HCM (Lưu hành nội bộ).
- Trần Thị   – Phạm Thị Sửu (1999), Tuyển tập trò chơi, bài hát, thơ truyện Mẫu giáo, NXB Giáo dục.
- Đặng Hồng Nhật, Tạo hình và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ - làm đồ chơi, NXB ĐHQG Hà Nội.
- Đặng Hồng Nhật, Làm đồ chơi, NXB  ĐHQG Hà Nội.
- http://www quietbook.com; Busy book page; Educational toy; Baby play mat; Gift for kid, Fine motor skills; Sensory, Stroller fun toy, Felt quiet book for children.
- http://www printable number sprnners 1 to 20 - Number sense…
- http://www printerest.com.
6. Phương thức đánh giá học phần: 
[1] Yêu cầu chung của học phần theo quy chế:
- Tham gia đầy đủ các giờ thảo luận, thực hành.
- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, NVL trước khi đến lớp.
- Thực hiện các bài thực hành theo nhóm trên lớp và ngoài lớp học.
- Nếu không đạt 1 trong 3 yêu cầu trên thì người học không được đánh giá cuối học phần.
[2] Để hoàn tất học phần, sinh viên phải “đạt”:
· Điểm tổng kết học phần  5,0 (năm) điểm theo thang điểm 10,0 (mười);
· Thực hiện đầy đủ các yêu cầu đánh giá học phần theo trọng số (%) của các điểm thành phần như sau:
· Điểm quá trình:  	Chiếm (40)% (a)
· Điểm thi cuối kỳ: 	Chiếm (60)% (b)
· Điểm tổng kết học phần:  	(a) + (b) = 100%
· Xếp loại đánh giá của học phần: Theo thang điểm 10,0
[3] Phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học tập học phần :
Kiểm tra đánh giá thường xuyên: 					40%
- Chuyên cần:  							5 %
- Chuẩn bị bài, thảo luận: 						5 %
- TB cộng các bài thực hành : 					30 %                                                       
Thi cuối kỳ: thực hành						60 %
Thang điểm: Thang điểm 10
7.Nội dung học phần (đề cương chi tiết của học phần)
	Stt
	Nội dung
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	Bài 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI CHO TRẺ MẦM NON
I. Hệ thống lý luận về đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ MN
1. Đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ MN
1.1. Khái niệm 
a. Đồ dùng dạy học
b. Đồ chơi 
1.2. Mối liên hệ giữa đồ dùng dạy học với đồ chơi, đồ chơi với trò chơi của trẻ MN
a. Mối liên hệ giữa đồ dùng dạy học với đồ chơi 
b. Mối liên hệ giữa đồ chơi với trò chơi của trẻ
1.3. Vai trò của đồ dùng dạy học, đồ chơi trong các hoạt động của trẻ MN
1.4. Một số nguyên tắc làm đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ MN
- Đảm bảo tính giáo dục
- Đảm bảo tính thẩm mỹ
- Đảm bảo tính vệ sinh, an toàn và độ bền chắc
- Đảm bảo tính khoa học, thực tiễn
- Đảm bảo tính dân tộc
1.5. Phân loại đồ chơi: 
1.5.1. Đồ chơi học tập
· Đồ chơi học tập nhằm phục vụ cho các trò chơi:
a. Trò chơi cờ
b. Trò chơi bù chỗ thiếu
c. Trò chơi đô mi nô
d. Trò chơi lô tô
e. Trò chơi ghép tranh…
· Đồ chơi học tập nhằm phục vụ cho các hoạt động học của trẻ MN:
a. Rèn luyện kỹ năng và hoàn thiện các giác quan
b. Củng cố các biểu tượng toán
c. Củng cố, mở rộng hiểu biết về môi trường xung quanh
d. Phát triển ngôn ngữ
e. Tạo hình…
1.5.2. Đồ chơi theo các chủ đề:
a. Đồ chơi sân khấu 
b. Đồ chơi miêu tả hình tượng 
c. Đồ chơi trang trí 
d. Đồ chơi lắp ghép, xây dựng…
1.6.  Mối liên hệ giữa đồ chơi học tập với đồ chơi theo các chủ đề của trẻ MN
II. Nguyên vật liệu làm đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ MN
1. Khái niệm nguyên vật liệu
2. Phân loại các nguyên vật liệu
a. Nguyên vật liệu thiên nhiên
b. Nguyên vật liệu tái sử dụng/ phế thải
3. Các tiêu chí cơ bản để sưu tầm, lựa chọn và bảo quản các nguyên vật liệu 
a. Sưu tầm, lựa chọn nguyên vật liệu
b. Cách bảo quản nguyên vật liệu
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	Bài 2: KỸ THUẬT LÀM ĐỒ CHƠI HỌC TẬP 
I. Mục đích làm đồ chơi học tập cho trẻ 
II. Kỹ thuật làm đồ chơi học tập:
1. Kỹ thuật làm đồ chơi học tập nhằm phục vụ cho các trò chơi có luật (Trò chơi cờ, lô tô, bù chỗ thiếu...)
1.1.Chuẩn bị:
a. Dụng cụ 
b. Nguyên vật liệu phù hợp
1.2.Các bước thực hiện:
- Bước 1: Chọn trò chơi có nội dung phù hợp với độ tuổi 
- Bước 2: Thiết kế/phác họa nội dung 
- Bước 3: Tạo hình trên bảng lớn và các thẻ bài bằng cách: cắt dán hoặc vẽ và tô màu các đối tượng...
- Bước 4: Kiểm tra và điều chỉnh (nếu có)
- Bước 5: Bọc nhựa hoặc ép plastic bảng lớn và các thẻ bài (nếu NVL là giấy)
- Bước 6: Trưng bày sản phẩm
2. Kỹ thuật làm đồ chơi học tập nhằm phục vụ cho các hoạt động học của trẻ (Toán, môi trường xung quanh, ngôn ngữ, ...)
2.1. Chuẩn bị:
a. Đồ dùng
b. Nguyên vật liệu phù hợp
2.2. Các bước thực hiện:
- Bước 1: Chọn nội dung cần cung cấp hoặc củng cố phù hợp với khả năng của trẻ
- Bước 2: Thiết kế/phác họa nội dung 
- Bước 3: Tạo hình trên nguyên vật liệu bằng cách: cắt dán hoặc vẽ và tô màu các đối tượng...
-  Bước 4: Kiểm tra và điều chỉnh (nếu có)
- Bước 5: Bọc nhựa thủ công hoặc ép plastic (nếu nguyên vật liệu là giấy)
- Bước 6: Trưng bày sản phẩm
3. Kỹ thuật làm sách vải cho trẻ MN
3.1.Chuẩn bị:
a. Dụng cụ 
b. Nguyên vật liệu phù hợp
3.2. Các bước thực hiện:
- Bước 1: Chọn nội dung, mục đích sử dụng phù hợp với độ tuổi 
- Bước 2: Thiết kế/phác họa nội dung các trang của sách.
- Bước 3: Tạo hình từng trang
- Bước 4: Sắp xếp thứ tự nội dung các trang sách từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp
- Bước 5: Đóng sách
  III.Thực hành kỹ thuật làm đồ chơi học tập
1. Thực hành kỹ thuật làm đồ chơi học tập nhằm phục vụ cho các trò chơi có luật
2. Thực hành kỹ thuật làm đồ chơi học tập nhằm phục vụ cho các hoạt động học của trẻ MN
3. Thực hành kỹ thuật làm sách vải 
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	Bài 3: KỸ THUẬT LÀM ĐỒ CHƠI CON RỐI
I. Mục đích làm đồ chơi con rối
II. Kỹ thuật làm đồ chơi con rối:
1. Chuẩn bị:
a. Dụng cụ 
b. NVL phù hợp
2. Các bước thực hiện:
- Bước 1: Chọn loại rối 
- Bước 2: Phác thảo nhân vật
- Bước 3: Tạo hình nhân vật trên nguyên vật liệu phù hợp bằng cách: cắt, dán, buộc - cột, khâu - may... các phần của nhân vật với nhau 
- Bước 4: Trang trí nhân vật 
- Bước 5:  Kiểm tra hiệu quả của nhân vật và điều chỉnh (nếu có)
- Bước 6: Trưng bày sản phẩm  
III. Thực hành kỹ thuật làm đồ chơi con rối:
1. Thực hành kỹ thuật làm rối bàn tay 
2. Thực hành kỹ thuật làm rối ngón tay
3. Thực hành kỹ thuật làm rối que
4. Thực hành kỹ thuật làm rối bóng
5. Thực hành kỹ thuật làm rối dây…
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	Bài 4: KỸ THUẬT THIẾT KẾ TRANG PHỤC BIỂU DIỄN 
I. Mục đích thiết kế trang phục biễu diễn 
II.  Kỹ thuật thiết kế trang phục biễu diễn:
1. Chuẩn bị:
a.  Dụng cụ 
b.  Nguyên vật liệu phù hợp
2. Các bước thực hiện:
· Bước 1: Chọn loại trang phục, mũ/ nón/ mặt nạ/ phụ kiện khác… theo nhân vật
· Bước 2: Phác thảo trang phục, mũ/ nón/ mặt nạ/ phụ kiện khác… theo nhân vật đã chọn
· Bước 3: Tạo hình trang phục, mũ/ nón/ mặt nạ/ phụ kiện khác theo nhân vật đã chọn bằng cách: cắt, dán, buộc - cột, khâu - may... các phần với nhau, trang trí trang phục
· Bước 4: Kiểm tra hiệu quả sử dụng của trang phục và điều chỉnh (nếu có)
- Bước 5: Trưng bày sản phẩm 
  III. Thực hành kỹ thuật thiết kế trang phục biễu diễn:
1. Thực hành kỹ thuật thiết kế trang phục 
2. Thực hành kỹ thuật thiết kế mũ/ nón/ mặt nạ/ phụ kiện khác… theo nhân vật
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	  Bài 5: KỸ THUẬT LÀM ĐỒ CHƠI MIÊU TẢ HÌNH TƯỢNG
  I. Mục đích làm đồ chơi miêu tả hình tượng
  II. Kỹ thuật làm đồ chơi miêu tả hình tượng theo các nguyên   vật liệu khác nhau:
1. Kỹ thuật làm đồ chơi miêu tả hình tượng bằng nguyên vật liệu tái sử dụng/ phế thải 
1.1. Chuẩn bị:
a. Dụng cụ
b. Nguyên vật liệu tái sử dụng/ phế thải
1.2. Các bước thực hiện:
 - Bước 1: Chọn nguyên vật liệu phù hợp với hình tượng (đồ vật, con vật, củ, quả…)
- Bước 2: Tạo hình hình tượng đã chọn trên NVL phù hợp 
- Bước 3: Kiểm tra hiệu quả của sản phẩm điều chỉnh (nếu có)
- Bước 4: Trưng bày sản phẩm  
2. Kỹ thuật làm đồ chơi miêu tả hình tượng bằng nguyên vật liệu thiên nhiên 
2.1. Chuẩn bị:
a. Dụng cụ
b. Nguyên vật liệu thiên nhiên
2.2. Các bước thực hiện:
- Bước 1: Chọn nguyên vật liệu phù hợp với hình tượng (đồ vật, con vật, củ, quả…)
- Bước 2: Tạo hình hình tượng đã chọn trên NVL phù hợp 
- Bước 3: Kiểm tra hiệu quả của sản phẩm và điều chỉnh (nếu có)
- Bước 4: Trưng bày sản phẩm  
3. Kỹ thuật làm đồ chơi miêu tả hình tượng bằng cách “Bồi giấy”
3.1. Chuẩn bị:
       a. Dụng cụ 
       b. Khuôn
       c. Nguyên vật liệu phù hợp
 3.2. Các bước thực hiện:
- Bước 1: Chọn hình dạng khuôn phù hợp với hình tượng (đồ vật, con vật, củ, quả…)
- Bước 2: Xé giấy thành dải (đối với hình tượng có dạng hình dài, to) hoặc xé vụn (đối với hình tượng tròn, các chi tiết nhỏ)
- Bước 3: Tạo hình theo khuôn có sẵn (khuôn lồi hoặc khuôn lõm) bằng cách bồi nhiều lớp giấy đã xé lên khuôn
-  Bước 4: Phơi khô sản phẩm
-  Bước 5: Trang trí sản phẩm 
-  Bước 6: Trưng bày sản phẩm  
III. Thực hành kỹ thuật làm đồ chơi miêu tả hình tượng:
1. Thực hành kỹ thuật làm đồ chơi miêu tả hình tượng bằng nguyên vật liệu tái sử dụng/ phế thải
2. Thực hành kỹ thuật làm đồ chơi miêu tả hình tượng bằng nguyên vật liệu thiên nhiên
3. Thực hành kỹ thuật làm đồ chơi miêu tả hình tượng bằng cách “Bồi giấy”
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	Bài 6: KỸ THUẬT LÀM ĐỒ CHƠI TRANG TRÍ
I.  Mục đích làm đồ chơi trang trí 
II.  Kỹ thuật làm đồ chơi trang trí:
1. Chuẩn bị:
a. Dụng cụ 
b. Nguyên vật liệu phù hợp
2. Các bước thực hiện:
- Bước 1: Chọn chủ đề/ sự kiện/ lễ hội và NVL phù hợp
- Bước 2: Tạo hình vật trên NVL đã chọn
- Bước 3: Kiểm tra hiệu quả của sản phẩm và điều chỉnh (nếu có)
- Bước 4: Trưng bày sản phẩm 
  III. Thực hành kỹ thuật làm đồ chơi trang trí theo chủ đề/ sự kiện lễ hội
1.  Trong lớp (kể cả hành lang lớp học)
2.  Ngoài sân trường


8. Đề cương được biên soạn và cập nhật ngày: Tháng 02/2021
9. Đề cương được thẩm định và thông qua ngày: Tháng 01/2021
	TRƯỞNG KHOA 	GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 
	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)
	Lê Thị Thanh Nga	Phạm Thị Nguyên Chi     
		Phạm Thảo Thùy Trân


Chuyên đề chuyên sâu Mĩ thuật  nâng cao và PP dạy năng khiếu MT cho trẻ MN 2  – Ngành Giáo dục mầm non	9/9

